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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-19 REAR WHEEL
CBR1000RR(2019)

Mã EPC EPCNN1DOV0000166
Thương hiệu HONDA
Dòng xe CBR1000RR
Năm SX 2019
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE CBR1000RR

(2019)
Số phụ tùng 31 chi tiết
Tổng giá trị 23,920,850đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-19 REAR
WHEEL CBR1000RR(2019)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE CBR1000RR (2019) · Dùng cho
HONDA CBR1000RR (2019)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-19-rear-wheel-cbr100
0rr2019--EPCNN1DOV0000166 — mở link hoặc quét QR
bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có
giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 31 chi tiết

Có giá tham
khảo: 31/31

Tổng giá trị:
23,920,850đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (31 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F-19 REAR WHEEL CBR1000RR(2019):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Cao su giảm chấn bánh xe 06410-MEL-D20
HONDA CB

06410MELD20 1 761,326đ

2 Cảm biến vành sau 38510-MKF-D41 HONDA
CB

38510MKFD41 1 4,312,545đ

3 Kẹp dây ABS (D8.5) 38516-MGE-003 HONDA
CB 500, REBEL 300, REBEL 500

38516MGE003 1 49,471đ

4 Nhông tải sau (43 răng) 41201-MKF-D40
HONDA CB

41201MKFD40 1 1,895,178đ

6 Trục bánh xe sau 42301-MKF-D40 HONDA CB 42301MKFD40 1 2,490,572đ

7 Bạc đệm vành sau 42311-MKF-D40 HONDA CB 42311MKFD40 1 561,686đ

8 Bạc đệm phanh sau 42312-MKF-D40 HONDA
CB

42312MKFD40 1 391,026đ

9 Đai sau trục cơ 42515-MKF-D40 HONDA CB 42515MKFD40 1 811,755đ

10 Cụm bắt nhông tải sau 42615-MKF-D40
HONDA CB

42615MKFD40 1 3,186,826đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

16 Phớt O 42758-MKA-D81 HONDA CB 650, REBEL
1100

42758MKAD81 1 39,741đ

17 ÐĨA PHANH SAU 43251-MKF-D41 HONDA CB 43251MKFD41 1 5,853,087đ

18 Đối trọng 10 44721-MGC-003 HONDA
GOLDWING

44721MGC003 1 70,941đ

18 Đối trọng 10g 44721-MGH-H21 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500

44721MGHH21 1 94,353đ

18 Đối trọng 15 44722-MGC-003 HONDA
GOLDWING

44722MGC003 1 65,071đ

18 Đối trọng 15g 44722-MGH-H21 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500

44722MGHH21 1 97,607đ

18 Đối trọng 20 44723-MGC-003 HONDA
GOLDWING

44723MGC003 1 65,071đ

18 Đối trọng 20g 44723-MGH-H21 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500

44723MGHH21 1 97,607đ

19 Bu lông 8x24 90105-MFL-D20 HONDA CB 90105MFLD20 1 114,327đ

20 Bu lông 6x14 90117-MJP-G60 HONDA CB 150 90117MJPG60 1 67,875đ

21 Bu lông 10x28.5 90121-MKF-D40 HONDA CB 90121MKFD40 1 79,532đ

22 Bu lông 5x10 90131-KFK-630 HONDA CB 90131KFK630 1 74,562đ

23 Đai ốc 10MM 90304-KAE-871 HONDA CB 90304KAE871 1 87,817đ

24 Đai ốc 24mm 90305-MKF-D41 HONDA CB 90305MKFD41 1 430,792đ

25 Vòng đệm 24.1X43X2.5 90501-MKF-D40
HONDA CB

90501MKFD40 1 120,955đ

26 Đệm 10mm 90502-MCF-000 HONDA DREAM,
FUTURE, WAVE

90502MCF000 1 25,326đ

28 Đai kẹp dây 14mm 90690-MCA-003 HONDA CB
500, REBEL 300, REBEL 500, SH 350

90690MCA003 1 47,223đ

29 Vòng bi 91051-MKF-D41 HONDA CB 91051MKFD41 1 956,536đ

30 Vòng bi 60/28 91053-MFR-671 HONDA CB 91053MFR671 1 470,136đ

31 Phớt chắn bụi 40x63x7 91251-MKF-D41
HONDA CB

91251MKFD41 1 323,727đ

32 Phớt chắn bụi 36x52x7 91252-MKF-D41
HONDA SH 350

91252MKFD41 1 174,065đ

33 Phớt O 57x2 91352-MKF-D41 HONDA CB 91352MKFD41 1 104,114đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng CBR1000RR · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
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2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-19-rear-wheel-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000166 để biết
giá và nơi bán.
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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